
LỚP MÔN SĨ SỐ SỐ TIẾT/ TUẦN GIÁO VIÊN T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

CĐN SCCK 23 MĐ NCB L/2 30TH+4LT TRẦN QUỐC TUẤN 6 6 6 6 6 4LT

CĐN SCCK 23 MĐ NCB L/2 30TH+4LT LÊ VĂN NHÂN 4LT 6 6 6 6 6

CĐN ĐCN 22B NTL L/2 35 LÊ HOÀNG LÂM 5 6 6 6 6 6

CĐN ĐCN 22B NTL L/2 35 LÊ TẤN LỘC 5 6 6 6 6 6

CĐ CK 23C NCB L/2 35 DƯƠNG MINH TRÍ 5 6 6 6 6 6

CĐ CK 23C NCB L/2 35 TRẦN HỮU LỘC 5 6 6 6 6 6

CĐN KTML 23B HK L/2 35 NGUYỄN TIẾN KHANG 5 6 6 6 6 6

CĐN KTML 23B HK L/2 35 NGUYỄN VIỆT PHONG 5 6 6 6 6 6

CĐN HÀN 22 MĐ MMCB 1L 30TH+4LT LÊ THÀNH PHONG 6 6 6 6 6 4LT
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